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        Kiểm tra : 45 phút         Môn : Hóa 8

Họ và tên……………………………….Lớp……..                       Điểm…………         

Phần I: Trắc nghiệm (5 điểm).

 Khoanh tròn vào một đáp án đúng ( từ câu 1 đến câu 9).

Câu 1: Dãy nào sau đây mà tất cả các vật thể đều là vật thể tự nhiên? 
A. Cây mía, con ếch, xe đạp.                               B. xe đạp, ấm đun nước, cái bút.

C. Cây tre, con cá, con mèo.                                D. Máy vi tính, cái cặp, radio.

Câu 2: Nguyên tử oxi có số p là 8 và tổng số hạt của nguyên tử oxi là 24.

Vậy số nơtron của nguyên tử oxi là?

  A. 6.                               B. 7.                                  C. 9.                                    D. 8.

Câu 3: Cho các CTHH sau:  H3PO4 , CaO. Vậy CTHH của hợp chất tạo bởi Ca và PO4 là:

 A. CaPO4 .                  B.  Ca2(PO4)3.                  C. Ca3PO4.                  D. Ca3(PO4)2

Câu 4: Kí hiệu hóa học nào sau đây viết đúng?
   A. AL.                        B. al.                                       C. Al.                                  D. Al.

Câu 5: Khối lượng của 1 phân tử CO2  tính bằng gam là?
 A. 7,3062. 10-24 gam.     B. 73,062. 10-23 gam.         C. 44. 10-23 gam.       D. 7,3062. 10-23 gam. 

Câu6: Dãy nào sau đây mà tất cả các chất đều là đơn chất kim loại?

A. C, O, Na, Mg.          B. H2O, Al, Ca, Cu.          C. Al, Fe, Cu, Ag.     D. N, Na, Ag, S.

Câu7: Phân tử A có: 2Fe, 3S, 12 O. Vậy CTHH đúng của hợp chất A là:

  A. Fe2  (SO4)3             B. Fe2(So4)3.                    C. Fe2(SO4)3                  D. Fe2(SO3)3. 

Câu8: Nguyên tử A có tổng số hạt là 21, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 7. Vậy số nơtron của nguyên tử A là:

 A. 7.                          B. 6.                                C. 21.                                D. 8.

Câu9: 1.  …………………… ………………………. ..........................................................

..............................................................gọi là nguyên tố hóa học.

            2. . …………………………………............................……phân tử tính bằng đvC

Câu 10: Phân tử A có CTHH là XO2 và phân tử A nặng hơn phân tử H2 là 22 lần. Vậy nguyên tử khối của X là:  A. 12.                    B. 32.               C. 14.                    D. 55. 
II. Tự luận(5 điểm)

Câu 11( 1điểm):  Cách  viết sau chỉ ý gì:

a. 3 Al  ( ………………………………….             b. 5 CO2  ( ...........................................

 c. N2 (..............................................................       d. 2N ( ............................................

Câu 12( 1điểm): Biết hóa trị của O là II, NO3 (I), SO4 (II). Tính hóa trị của Cu, Fe, R, S trong các hợp chất sau: 

	CuSO4
	Fe(NO3)3
	RxOy
	SO3

	Cu (…………)
	Fe (………….)
	R (………….)
	S( ……….)


Câu 13(3 điểm):   

 1. Lập CTHH của hợp chất tạo bởi hai thành phần sau :

  a. P(V) và O(II)   b. Fe (III) và SO4 (II). Viết luôn CTHH mà không cần theo các bước SGK

 2. Lập CTHH và nêu ý nghĩa CTHH của hợp chất tạo bởi: Ca(II) và HCO3 (I).   

     Biết : H = 1, C =12, N =14, Na =23, Mg =24, Al =27, P =31, S =32, Cl =35,5, K =39, 

              Ca =40, Fe =56, Cu =64, Zn = 65, Ba =137, O =16.
              Kiểm tra : 45 phút      Môn : Hóa 8

Họ và tên……………………………….Lớp……..                   Điểm…………         

Phần I: Trắc nghiệm (5 điểm).

 Khoanh tròn vào một đáp án đúng ( từ câu 1 đến câu 9).

Câu 1: Dãy nào sau đây mà tất cả các vật thể đều là vật thể nhân tạo?

A. Cây mía, con ếch, xe đạp.                               B. Xe đạp, ấm đun nước, cái bút.

C. Cây tre, con cá, con mèo.                                 D. Máy vi tính, cái cặp, con chó.

Câu 2: Nguyên tử A có số p là 6 và tổng số hạt của nguyên tử A là 18

Vậy số nơtron của nguyên tử A là?

  A. 6.                               B. 7.                                  C. 9.                                    D. 5.

Câu 3: Cho các CTHH sau:  H2SO4 , Fe2O3. Vậy CTHH của hợp chất tạo bởi Fe và SO4 là:

 A. FeSO4 .                  B.  Fe2(SO4)3.                  C. Fe3SO4.                  D. Fe3(SO4)2

Câu 4: Kí hiệu hóa học nào sau đây viết đúng?
   A. Na.                    B. NA.                              C. Na.                            D. N a. 
Câu 5: Khối lượng của 1 phân tử SO2  tính bằng gam là:
 A. 64.10-24 gam.     B. 10,6272.10-23gam.         C. 32.10-23 gam.       D. 10,6272 .10-24 gam. 

Câu 6: Dãy nào sau đây mà tất cả các chất đều là đơn chất kim loại:

A. Al, Fe, Cu, Ag.       B. N, Na, Ag, S.          C. C, O, Na, Mg.            D. H2O, Al, ca, Cu.          

Câu 7: Phân tử A có: 2K, 1S, 4 O. Vậy CTHH của hợp chất A là:

  A. K2  SO4                       B. K2So4.                         C. K2SO4                  D. K2SO3. 

Câu 8: Nguyên tử A có tổng số hạt là 28, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 8. Vậy số nơtron của nguyên tử A là:

   A. 9.                          B. 10.                                C. 8.                                D. 28.

Câu 9: Hoàn thành khái niệm sau.

1.  …………………………………………………..................………gọi là đơn chất.

2. Phân tử là…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

Câu 10: Phân tử A có CTHH là XO2 và phân tử A nặng hơn phân tử H2 là 23 lần. Vậy nguyên tử khối của X là:  A. 46.                    B. 32.               C. 14.                    D. 55
Phần II: Tự luận( 5 điểm).

Câu 11( 1 điểm):  Các viết sau chỉ ý gì:

a. 3 Cu  ( ………………………………….        b. 2 CO2  ( ...........................................

 c. Cl2 (…………………………………….        d. 2Cl ( ……………………………..

Câu 12( 1 điểm): Biết hóa trị: O (II), NO3 (I), SO4 (II). Tính hóa trị của Cu, Fe, R, S trong hợp chất sau: 

	  Cu(NO3)2
	     Fe2(SO4)3
	R2On
	SO2

	Cu (…………)
	Fe (………….)
	R (………….)
	S(………)


Câu 13(3 điểm):   

1. Lập CTHH của hợp chất tạo bởi hai thành phần sau :

  a. C(IV) và O(II) b. Al (III) và SO4 (II). Viết luôn CTHH mà không cần theo các bước SGK 

 2. Lập CTHH và nêu ý nghĩa CTHH của hợp chất tạo bởi: Ba(II) và HCO3 (I).   

 Biết : H = 1, C =12, N =14, Na =23, Mg =24, Al =27, P =31, S =32, Cl =35,5, K =39,  

 Ca =40, Fe =56, Cu =64, Zn = 65, Ba =137, O= 16.
           Kiểm tra : 45 phút         Môn : Hóa 8

Họ và tên……………………………….Lớp……..                       Điểm…………         

Phần I: Trắc nghiệm (5 điểm).

 Khoanh tròn vào một đáp án đúng ( từ câu 1 đến câu 9).

Câu 1: Dãy nào sau đây mà tất cả các vật thể làm từ các vật liệu, trong đó có chất nhựa: 

A. Cây mía, con ếch, xe đạp.                               B. xe đạp, ấm đun nước, cái bình pha lê.

C. Cây tre, con cá, con mèo.                                D. Máy vi tính, cái cặp, radio.

Câu 2: Nguyên tử A có số p là 12 và tổng số hạt của nguyên tử A là 36.

Vậy số nơtron của nguyên tử A là?

  A. 13.                               B. 12.                                  C. 11.                                    D. 10.

Câu 3: Cho các CTHH sau:  H2SO4 , FeO. Vậy CTHH của hợp chất tạo bởi Fe và SO4 là:

 A. FeSO4 .                  B.  Fe2(SO4)3.                  C. Fe3SO4.                  D. Fe3(SO4)2

Câu 4: Kí hiệu hóa học nào sau đây viết đúng?
   A. FE.                        B. Fe.                                       C. F e.                                  D. Fe.

Câu5: Khối lượng của 2 H2O  tính bằng gam là:
 A. 2,6568. 10-23 gam.        B. 18. 10-24 gam.             C. 5,98 . 10-23 gam.       D. 5,98. 10-24 gam. 

Câu 6: Dãy nào sau đây mà tất cả các chất đều là đơn chất kim loại:

A. C, O, Na, Mg.        B. N, Na, Ag, S.        C. H2O, Al, Ca, Cu.         D. Al, Fe, Cu, Ag.

Câu 7: Phân tử A có: Fe, 3N, 9 O. Vậy CTHH đúng của hợp chất A là:

  A. Fe  (NO3)3             B. Fe(No3)3.                    C. Fe(NO4)3                D. Fe(NO3)3. 

Câu 8: Nguyên tử A có tổng số hạt là 40, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12. Vậy số nơtron của nguyên tử A là:

 A. 14.                          B. 12.                                C. 13.                                D. 15.

Câu 9: Hoàn thành câu sau.

 1. Hóa trị là...............................................................................................................................

............................................................

2. Hợp chất là…………………………………………………………………………..

Câu 10: Phân tử A có CTHH là XO2 và phân tử A nặng hơn phân tử H2 là 32 lần.  Vậy nguyên tử khối của X là:  A. 64.                    B. 32.                 C. 14.                    D. 55
Phần II: Tự luận( 5 điểm).

Câu 11( 1 điểm):  Các viết sau chỉ ý gì:

a. 3 Fe  ( ………………………………….     b. 2 H2O  ( ...........................................

 c. O2 ( .......................................................       d. 2 O ( ..............................................

Câu 12( 1 điểm): Biết hóa trị của O là II, NO3 (I), CO3(II). Tính hóa trị của thành phần còn lại trong hợp chất sau: 

	Na2CO3
	Fe(NO3)3
	RxOy
	CrO3

	Na (………)
	Fe (………….)
	R (………….)
	Cr(……….)


Câu 13( 3 điểm): 

 1. Lập CTHH của hợp chất tạo bởi hai thành phần sau :

  a. Ca(II) và O(II)  b. Fe (II) và SO4 (II). Viết luôn CTHH mà không cần theo các bước SGK

 2. Lập CTHH và nêu ý nghĩa CTHH của hợp chất tạo bởi: Ba(II) và HSO3 (I).   

 Biết : H = 1, C =12, N =14, Na =23, Mg =24, Al =27, P =31, S =32, Cl =35,5, K =39, 

Ca =40, Fe =56, Cu =64, Zn = 65, Ba =137, O= 16, Ag =108.
                 Kiểm tra : 45 phút      Môn : Hóa 8

Họ và tên……………………………….Lớp……..                   Điểm…………         

Phần I: Trắc nghiệm (5 điểm).

 Khoanh tròn vào một đáp án đúng ( từ câu 1 đến câu 9).

Câu 1: Dãy nào sau đây mà tất cả các vật thể đều là vật thể nhân tạo: 

A. Cây tre, con cá, con mèo.                                 B. Máy vi tính, cái cặp, con chó.

C. Cây mía, con ếch, xe đạp.                               D. Xe đạp, ấm đun nước, cái bút.

Câu 2: Nguyên tử A có số p là 5 và tổng số hạt của nguyên tử A là 16

Vậy số nơtron của nguyên tử A là:

  A. 6.                               B. 7.                                  C. 4.                                    D. 5.

Câu 3: Cho các CTHH sau:  HNO3 , Fe2O3. Vậy CTHH của hợp chất tạo bởi Fe và NO3 là:

 A. FeNO3 .                  B.  Fe(NO3)3.                  C. Fe3NO3.                  D. Fe3(NO3)2

Câu 4: Kí hiệu hóa học nào sau đây viết đúng?
     A. A g.                  B. Ag.                                 C. ag.                                D. Ag 

Câu5: Khối lượng của 1 phân tử NO2  tính bằng gam là:
 A. 46. 10-24 gam.     B. 7,6383. 10-24gam.         C. 7,3062. 10-23 gam.       D. 7,6383. 10-23gam. 

Câu 6: Dãy nào sau đây mà tất cả các chất đều là đơn chất kim loại:

   A. N, Na, Ag, S.          B. Al, Fe, Cu, Ag.       C. C, O, Na, Mg.            D. H2O, Al, ca, Cu.          

Câu 7: Phân tử A có: 3Ca, 2P, 8 O. Vậy CTHH đúng của hợp chất A là:

  A. Ca3(PO4)2             B. Ca3 (PO4)2.                   C. Ca3(PO3)2                 D. Ca3(Po4)2. 

Câu 8: Nguyên tử A có tổng số hạt là 42, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 14. Vậy số nơtron của nguyên tử A là:

       A. 14.                          B. 12.                                C. 13.                                D. 28.

Câu 9 : Hoàn thành câu sau.

1. .........................................................................................................................................................................................................gọi là nguyên tố hóa học.

2. Nguyên tử là.........................................................................................................................

Câu 10: Phân tử A có CTHH là X2O và phân tử A nặng hơn phân tử H2 là 22 lần. Vậy nguyên tử khối của X là:  A. 16.                    B. 12.               C. 32.                    D. 14.
Phần II: Tự luận( 5 điểm).

Câu 11( 1 điểm):  Các viết sau chỉ ý gì:

a. 3 Ca ( ………………………………….        b. 4 CO2  ( ...........................................

 c. I2 (  .......................................................         d. 2 I ( .................................................

Câu 12( 1 điểm): Biết hóa trị của O là II, PO4(III), SO4 (II), NO3(I). Tính hóa trị của thành phần còn lại trong hợp chất sau: 

	Ag3PO4
	     Cr(NO3)3
	  FexOy
	MnO2

	Ag (………)
	Cr (………….)
	Fe (………….)
	Mn(………….)


Câu 13(3 điểm):  

 1. Lập CTHH của hợp chất tạo bởi hai thành phần sau :

  a. K(I) và O(II)  b. Cr (III) và SO4 (II). Viết luôn CTHH mà không cần theo các bước SGK

 2. Lập CTHH và nêu ý nghĩa CTHH của hợp chất tạo bởi: Mg(II) và HCO3(I).

(  Biết : H = 1, C =12, N =14, Na =23, Mg =24, Al =27, P =31, S =32, Cl =35,5, K =39, 

Ca =40, Fe =56, Cu =64, Zn = 65, Ba =137, O= 16, Ag =108.
      Kiểm tra : 45 phút      Môn : Hóa 8

Họ và tên……………………………….Lớp……..           Điểm…………         

Phần I: Trắc nghiệm (5 điểm).

 Khoanh tròn vào một đáp án đúng ( từ câu 1 đến câu 9).

Câu 1: Dãy nào sau đây mà tất cả các vật thể đều là vật thể nhân tạo: 

A. Cây tre, con cá, con mèo.                                 B. Máy vi tính, cái cặp, con chó.

C. Xe đạp, radio, Tivi.                                          D. Cây mía, con ếch, xe đạp.                                

Câu 2: Nguyên tử A có số p là 9 và tổng số hạt của nguyên tử A là 28

Vậy số nơtron của nguyên tử A là:

  A. 9.                               B. 8.                                  C. 11.                                    D.. 10.

Câu 3: Cho các CTHH sau:  H2CO3 , FeO. Vậy CTHH của hợp chất tạo bởi Fe và CO3 là:

 A. FeCO3 .                  B.  Fe2CO3.                  C. Fe2 (CO3)3.                  D. Fe(CO3)2

Câu 4: Kí hiệu hóa học nào sau đây viết đúng về nguyên tố………………… :
     A. Ba.                  B. B a.                                 C. BA                                D. Ba 

Câu 5: Khối lượng của 1 phân tử P2O5  tính bằng gam là:
 A. 142. 10-24 gam.     B. 23,579. 10-23 gam.      C. 23,579. 10-24 gam.      D. 76,383. 10-24 gam. 

Câu 6: Dãy nào sau đây mà tất cả các chất đều là đơn chất kim loại:

   A. N, Na, Ag, S.          B. Al, Fe, Cu, Au.       C. Al, O, Na, Mg.            D. H2O, Al, ca, Cu.          

Câu 7: Phân tử A có: 3 Ba, 2P và 8 O. Vậy CTHH đúng của hợp chất A là:

  A. Ba3(PO4)2             B. B a3 (PO4)2.                   C. Ba3(PO3)2                 D. Ba3(Po4)2. 

Câu 8: Nguyên tử A có tổng số hạt là 34, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 10. Vậy số nơtron của nguyên tử A là:

       A. 12.                          B. 11.                                C. 13.                                D.10.

Câu9 : Hoàn thành câu sau.

1. Tập hợp những nguyên tử cùng loại, ........................................…………………………

.........................................................................................................................................

2. Hợp chất là.....................................................................................................................

Câu 10: Phân tử A có CTHH là XO3 và phân tử A nặng hơn phân tử H2 là 40 lần. Vậy nguyên tử khối của X là:  A. 32.                    B. 40.               C. 80.                    D. 55
Phần II: Tự luận( 5 điểm).

Câu 11( 1 điểm):  Các viết sau chỉ ý gì:

a. 3 Na  ( ………………………………….              b.  Br2 (…………………………               c. 4 H2O  ( ...........................................                     d. 2 Br ( ............................................

Câu 12( 1 điểm): Biết hóa trị của O là II, PO4(III), SO4 (II). Tính hóa trị của Al, Fe, N, C  trong hợp chất sau: 

	AlPO4
	  Fe2(SO4)3
	  NxOy
	CO2

	Al (………)
	  Fe (…………)
	N(………….)
	C(……….)


Câu 13(3 điểm):   

 1. Lập CTHH của hợp chất tạo bởi hai thành phần sau :

 a. Cr(VI) và O(II)  b. Fe (III) và NO3 (I).Viết luôn CTHH mà không cần theo các bước SGK

 2. Lập CTHH và nêu ý nghĩa CTHH của hợp chất tạo bởi: Mg(II) và HSO3 (I). 

 Biết : H = 1, C =12, N =14, Na =23, Mg =24, Al =27, P =31, S =32, Cl =35,5, K =39, 

Ca =40, Fe =56, Cu =64, Zn = 65, Ba =137, O= 16, Ag =108.
              Kiểm tra : 45 phút      Môn : Hóa 8

Họ và tên……………………………….Lớp……..           Điểm…………         

Phần I: Trắc nghiệm (5 điểm).

 Khoanh tròn vào một đáp án đúng ( từ câu 1 đến câu 9).

Câu 1: Dãy nào sau đây mà tất cả các vật thể đều là vật thể nhân tạo: 

A. Cây tre, con cá, con mèo.                                      B. Máy vi tính, cái cặp, con chó.

C. Xe đạp, radio, xe máy.                                          D. Cây mía, con ếch, xe đạp.                                

Câu 2: Nguyên tử A có số p là 10 và tổng số hạt của nguyên tử A là 30.

Vậy số nơtron của nguyên tử A là?

  A. 9.                               B. 8.                                  C. 11.                                    D.. 10.

Câu 3: Cho các CTHH sau:  H2CO3 , Na2O. Vậy CTHH của hợp chất tạo bởi Na và CO3 là:

 A. NaCO3 .                  B.  K2CO3.                  C. Na2CO3.                  D. Na(CO3)2

Câu 4: Kí hiệu hóa học nào sau đây viết đúng?
     A. C a.                  B. Ca.                                 C. Ca                                D. ca 

Câu 5: Khối lượng của 1 phân tử N2O5  tính bằng gam là?
 A. 17,9334. 10-23 gam.   B. 17,9334. 10-24 gam.    C. 108. 10-24 gam.      D. 76,383. 10-24 gam. 

Câu 6: Dãy nào sau đây mà tất cả các chất đều là đơn chất kim loại:

   A. N, Na, Ag, S.          B. Al, Fe, Na, Ca.       C. Al, O, Na, Mg.            D. H2O, Al, ca, Cu.          

Câu 7: Phân tử A có: 3Mg, 2P, và 8 O. Vậy CTHH đúng của hợp chất A là:

  A. Mg3  (PO4)2             B. Mg3(PO4)2.                   C. Mg3(PO3)2                 D. Mg3(Po4)2. 

Câu 8: Nguyên tử A có tổng số hạt là 58, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 18. Vậy số nơtron của nguyên tử A là:

       A. 20.                          B. 17.                                C. 21.                                D.19.

Câu 9: Hoàn thành câu sau.

1. Tập hợp những nguyên tử cùng loại, ........................................…………………………

.........................................................................................................................................

2. Chất tinh khiết là.....................................................................................................................

Câu 10: Phân tử A có CTHH là XO3 và phân tử A nặng hơn phân tử H2 là 50 lần. Vậy nguyên tử khối của X là:  A. 50.                    B. 52.               C. 32.                    D. 55
Phần II: Tự luận( 5 điểm).

Câu 11( 1 điểm):  Các viết sau chỉ ý gì:

a. 3 K  ( ………………………………….              b.  F2 (…………………………               c. 7 H2O  ( ...........................................                     d. 2 F ( ............................................

Câu 12( 1 điểm): Biết hóa trị của O là II, PO4(III), SO4 (II), CO3 (II). Tính hóa trị của Fe, K, N, Si trong hợp chất sau: 

	FePO4
	    K2CO3
	  NxOy
	SiO2

	Fe(………)
	K(………….)
	N(………….)
	N(………….)


Câu 13(3 điểm):   

 1. Lập CTHH của hợp chất tạo bởi hai thành phần sau :

  a. N(V) và O(II)  b. Mg(II) và SO4 (II). Viết luôn CTHH mà không cần theo các bước SGK

 2. Lập CTHH và nêu ý nghĩa CTHH của hợp chất tạo bởi: Na(I) và HPO4(II).  

 Biết : H = 1, C =12, N =14, Na =23, Mg =24, Al =27, P =31, S =32, Cl =35,5, K =39, 

Ca =40, Fe =56, Cu =64, Zn = 65, Ba =137, O= 16, Ag =108, Cr =52.
      Kiểm tra : 45 phút      Môn : Hóa 8

Họ và tên……………………………….Lớp……..           Điểm…………         

Phần I: Trắc nghiệm (5 điểm).

 Khoanh tròn vào một đáp án đúng ( từ câu 1 đến câu 9).

Câu 1: Dãy nào sau đây mà tất cả các vật thể đều là vật thể nhân tạo: 

A. Cây tre, con cá, con mèo.                               B. Máy vi tính, cái cặp, con chó.

 D. Cây mía, con ếch, xe đạp.                            C. Ôtô, radio, xe máy, con mèo làm từ bông          

Câu 2: Nguyên tử A có số p là 11 và tổng số hạt của nguyên tử A là 34.

Vậy số nơtron của nguyên tử A là?

  A. 12.                               B. 9.                                  C. 11.                                    D.10.

Câu 3: Cho các CTHH sau:  H2SO3 , K2O. Vậy CTHH của hợp chất tạo bởi K và SO3 là:

 A. K2  SO3 .                  B.  K2SO3.                  C. K2SO3.                  D. K(SO3)2

Câu 4: Kí hiệu hóa học nào sau đây viết đúng?
     A. Cl.                  B. C l.                                 C. Cl                                D. Cl 
Câu 5: Khối lượng của 1 phân tử SO3  tính bằng gam là?
 A. 13,83. 10-23 gam.     B. 80. 10-23 gam.      C. 13,284. 10-23 gam.      D. 13,284. 10-24 gam. 

Câu6: Dãy nào sau đây mà tất cả các chất đều là đơn chất kim loại:

   A. Cl, Na, Ag, S.          B. Al, Fe, N, C.       C. Al, Hg, Na, Mg.            D. H2O, Al, ca, Cu.          

Câu 7: Phân tử A có: 3Na, 1 P, 4 O. Vậy CTHH đúng của hợp chất A là:

  A. Na3 PO3                         B. Na3Po4.                         C. Na3PO4                 D. Na3   PO​4 

Câu 8: Nguyên tử A có tổng số hạt là 60, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 20. Vậy số nơtron của nguyên tử A là:

       A. 21.                          B. 22.                                C. 20.                                D.19.

Câu 9: Hoàn thành câu sau.

1. Nguyên tố hóa học là  ........................................………….............................................

.................................................................................

2. Đơn chất là.....................................................................................................................

Câu 10: Phân tử A có CTHH là XH4 và phân tử A nặng hơn phân tử H2 là 8 lần. Vậy nguyên tử khối của X là:  A. 12.                      B. 14.                        C. 32.                       D. 16.
Phần II: Tự luận( 5 điểm).

Câu 11( 1 điểm):  Các viết sau chỉ ý gì:

a. 3 Li  ( ………………………………….              b.  I2 (…………………………               c. 6 H2O  ( ...........................................                     d. 2 I ( ............................................

Câu 12( 1 điểm): Biết hóa trị của O là II, SO3 (II), CO3 (II). Tính hóa trị của thành phần còn lại trong hợp chất sau: 

	  FeSO3
	    (NH4)2CO3
	  ClxOy
	P2O5

	  Fe (…………)
	NH4(………….)
	Cl(………….)
	P (……..)


Câu 13(3 điểm):   

 1. Lập CTHH của hợp chất tạo bởi hai thành phần sau :

 a. Mn(VII) và O(II)  b. Fe (II) và NO3 (I).Viết luôn CTHH mà không cần theo các bước SGK

  2. Lập CTHH và nêu ý nghĩa CTHH của hợp chất tạo bởi: Ca(II) và H2PO4(I).  

 Biết : H = 1, C =12, N =14, Na =23, Mg =24, Al =27, P =31, S =32, Cl =35,5, K =39, 

Ca =40, Fe =56, Cu =64, Zn = 65, Ba =137, O= 16, Ag =108, Cr =52.
            Kiểm tra : 45 phút      Môn : Hóa 8

Họ và tên……………………………….Lớp……..           Điểm…………         

Phần I: Trắc nghiệm (5 điểm).

 Khoanh tròn vào một đáp án đúng ( từ câu 1 đến câu 9).

Câu 1: Dãy nào sau đây mà tất cả các vật thể đều là vật thể nhân tạo: 

 A. Ôtô, radio, xe máy, con mèo làm từ bông                     B. Cây tre, con cá, con mèo.        

 C. Máy vi tính, cái cặp, con chó.                                       D. Cây mía, con ếch, xe đạp.                                     

Câu 2: Nguyên tử A có số p là 17 và tổng số hạt của nguyên tử A là 54.

Vậy số nơtron của nguyên tử A là:

  A. 17.                               B. 20.                                  C. 19.                                    D.21.

Câu 3: Cho các CTHH sau:  H2SO3 , CaO. Vậy CTHH của hợp chất tạo bởi Ca và SO3 là:

 A. Ca  SO3 .                         B. CaSo3.                      C. CaSO3.                         D. CaSO3

Câu 4: Kí hiệu hóa học nào sau đây viết đúng?
     A. B r.                  B. Br.                                 C. Br                                D. BR

Câu 5: Khối lượng của 1 phân tử Fe2O3  tính bằng gam là:
 A. 26,568. 10-23 gam.      B.26,568. 10-24 gam.      C. 160. 10-23 gam.      D. 25,68. 10-23 gam. 

Câu 6: Dãy nào sau đây mà tất cả các chất đều là đơn chất kim loại:

   A. Al, Na, Ag, Au.          B. Al, Fe, N, C.       C. Al, Hg, O, S.            D. H2O, Al, ca, Cu.          

Câu 7: Phân tử A có: 1 Na, 1 N và 3 O. Vậy CTHH đúng của hợp chất A là:

  A. Na  NO3                         B. NaNO3.                         C. Na2​NO3                 D. NaNO​4 

Câu 8: Nguyên tử A có tổng số hạt là 48, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 16. Vậy số nơtron của nguyên tử A là:

       A. 15.                          B. 16.                                C. 14.                                D.17.

Câu 9: Hoàn thành câu sau.

1. Nguyên tố hóa học ..............................................................................................................

..............................................................................................................

2. Hỗn hợp là...........................................................................................................................

Câu 10: Phân tử có CTHH là  AH3 và phân tử AH3 nặng hơn phân tử H2 là 17 lần. Vậy nguyên tử khối của X là:  A. 31.                    B. 32.               C. 14.                    D. 17.
Phần II: Tự luận( 5 điểm).

Câu 11( 1 điểm):  Các viết sau chỉ ý gì:

a. 3 Mn  ( ………………………………….              b.  O2 (…………………………               c. 6 CO2  ( ...........................................                     d. 2 O ( ............................................

Câu 12( 1 điểm): Biết hóa trị của O là II, PO4(III), SO4 (II). Tính hóa trị của thành phần còn lại trong hợp chất sau: 

	 Ca3(PO4)2
	  FeSO4
	  PbxOy
	Cl2O7

	Ca (………)
	  Fe (…………)
	Pb(………….)
	Cl( ………..)


Câu 13(3 điểm):   

1. Lập CTHH của hợp chất tạo bởi hai thành phần sau :

 a. Cl(VII) và O(II)  b. Zn(II) và SO4(II). Viết luôn CTHH mà không cần theo các bước SGK

 2. Lập CTHH và nêu ý nghĩa CTHH của hợp chất tạo bởi: Ba(II) và H2PO4(I). 

 Biết : H = 1, C =12, N =14, Na =23, Mg =24, Al =27, P =31, S =32, Cl =35,5, K =39, 

Ca =40, Fe =56, Cu =64, Zn = 65, Ba =137, O= 16, Ag =108, Cr =52, Mn =55.


